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HP KW

1 0.5 0.37           2,130,000       2,330,000 

2 1 0.75           2,730,000       3,050,000 

3 1.5 1.1       4,090,000 

4 2 1.5           3,940,000       4,550,000 

5 3 2.2           5,340,000       6,250,000 

6 5 3.7           7,350,000       7,720,000 

1 0.25 0.18           2,070,000           2,070,000            2,980,000 Vỏ Nhôm

2 0.5 0.37           2,610,000           2,610,000            3,030,000 

3 0.5 0,4

4 0.75 0.55

5 1 0.75           2,840,000           3,010,000            3,350,000 

6 1.5 1.1           3,070,000           3,170,000            3,490,000 

7 2 1.5           3,230,000           3,230,000            4,910,000 

8 3 2.2           4,290,000           4,550,000            5,860,000 

9 5,5 4           5,620,000           6,190,000            9,470,000 

10 7.5 5.5           8,580,000           9,010,000          11,380,000 

11 10 7.5           9,340,000         10,270,000          15,480,000 

12 15 11         14,690,000         15,690,000          21,060,000 

13 20 15         17,700,000         19,380,000          24,570,000 

14 25 18.5         19,650,000         23,420,000          29,980,000 

15 30 22         26,340,000         26,340,000          36,300,000 

16 40 30         32,330,000         33,830,000          46,700,000 

17 50 37         39,560,000         43,590,000          54,060,000 

18 60 45         52,780,000         53,280,000          70,400,000 

19 75 55         61,660,000         62,240,000          84,500,000 

20 100 75         79,780,000         78,780,000        136,590,000 

21 125 90         95,760,000         93,740,000        165,720,000 

22 150 110       164,610,000       145,970,000        189,310,000 

Ghi chú:

- Xuất xứ :  CO, CQ CHINA

- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng

- Giá Motor mặt bích = Giá Motor chân đế +10%

- Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Bắt buộc lấy VAT)

MOTOR CHÂN ĐẾ 1 PHASE

MOTOR CHÂN ĐẾ 3 PHASE

bỏ mẫu

bỏ mẫu

CÔNG SUẤT
2POLE    

  (2900 rpm)

4 POLE    

   (1450 rpm)

6 POLE       

 (960 rpm)
STT

BẢNG BÁO GIÁ MOTOR TATUNG

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-10-2021)




